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1 15021142 Trần Thanh Tùng 299.250 299.250

2 16021526 Lê Văn Tiến 263.000 263.000

3 17020036 Nguyễn Nhật Nam 4.725.000 4.725.000

4 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng 1.260.000 1.260.000

5 17020185 Trần Tuấn Anh 6.300.000 6.300.000

6 17020221 Vũ Tấn Thành 2.992.500 2.992.500

7 17020261 Nguyễn Huy Dư 3.780.000 3.780.000

8 17020302 Nguyễn Huy Hoàng 3.780.000 3.780.000

9 17020309 Bùi Văn Huân 3.780.000 3.780.000

10 17020367 Ngô Viết Mạnh 5.670.000 5.670.000

11 17020480 Hoàng Đức Hùng 2.205.000 4.290.000 6.495.000

12 17020578 Nguyễn Hữu Nam Anh 2.205.000 2.205.000

13 17020626 Nguyễn Cao Cường 3.633.000 4.095.000 7.728.000

14 17020636 Dư Đình Doanh 1.260.000 1.260.000

15 17020666 Vũ Mạnh Đan 2.205.000 2.205.000

16 17020698 Nguyễn Tiến Đức 2.205.000 1.890.000 4.095.000

17 17020735 Nguyễn Quang Hiệp 4.728.000 4.095.000 8.823.000

18 17020756 Hoàng Đình Hoan 7.875.000 7.875.000

19 17020779 Lê Viết Hoành 2.693.250 3.780.000 6.473.250

20 17020801 Phan Quốc Huy 2.835.000 2.835.000

21 17020818 Trịnh Ngọc Hưng 945.000 945.000

22 17020821 Nguyễn Thị Thu Hương 945.000 945.000

23 17020828 Nguyễn Đình Khải 6.615.000 6.615.000

24 17020830 Trần Văn Khải 1.260.000 1.260.000

25 17020834 Nguyễn Công Khánh 4.095.000 3.150.000 7.245.000

26 17020836 Tăng Ngọc Khánh 1.260.000 1.260.000

27 17020895 Nguyễn Đức Minh 1.260.000 1.260.000

28 17020909 Đào Duy Nam 5.040.000 5.040.000

29 17020913 Nguyễn Sỹ Nam 3.591.000 3.591.000

30 17020990 Nguyễn Trung Quốc 945.000 945.000

31 17021088 Thân Thế Trung 945.000 945.000

32 17021131 Cao Thế Vinh 2.835.000 2.835.000

33 17021150 Trần Thành Công 2.835.000 2.835.000

34 17021152 Lê Hữu Đạt 2.835.000 2.835.000

35 17021153 Đặng Minh Hoàng 9.323.000 4.725.000 14.048.000

36 17021159 Nguyễn Thị Lan Hương 945.000 945.000

37 17021169 Nguyễn Duy Thức 1.890.000 1.890.000

38 17021173 Lê Quang Hưng 1.575.000 1.575.000

39 17021174 Phan Hữu Hưng 2.992.500 2.992.500

40 17021199 Nguyễn Hoài Nam 11.489.000 4.410.000 15.899.000

41 17021424 Hoàng Văn Kiên 2.205.000 2.205.000

42 17021437 Trịnh Xuân Quỳnh 945.000 945.000

43 18020005 Nguyễn Thanh Bình 3.150.000 3.150.000

44 18020010 Phạm Khắc Đạt 1.260.000 1.260.000

45 18020019 Thái Phi Hoàng 1.260.000 945.000 2.205.000

46 18020045 Nguyễn Văn Ngọc 4.095.000 4.095.000

47 18020052 Nguyễn Đức Thành 945.000 945.000

48 18020120 Nguyễn Tấn Việt Anh 1.260.000 1.260.000

49 18020178 Phạm Văn ánh 2.205.000 2.205.000

50 18020185 Trần Việt Bắc 2.474.000 2.474.000

51 18020189 Nguyễn Quang Bách 945.000 945.000

52 18020191 Lê Xuân Bách 945.000 945.000

53 18020261 Nguyễn Cao Cường 965.000 965.000

54 18020287 Nguyễn Tiến Đạt 315.000 315.000
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55 18020316 Vũ Văn Đông 2.205.000 2.205.000

56 18020319 Nguyễn Anh Đức 945.000 945.000

57 18020369 Phạm Mạnh Dũng 945.000 945.000

58 18020377 Hoàng Trung Dũng 2.630.000 2.630.000

59 18020399 Bùi Xuân Dương 2.835.000 2.835.000

60 18020404 Cao Ngọc Dương 3.150.000 3.150.000

61 18020433 Nguyễn Khánh Hà 945.000 945.000

62 18020438 Nguyễn Văn Hà 0 1.260.000 1.260.000

63 18020440 Trần Mạnh Hải 2.520.000 2.520.000

64 18020448 Lưu Hữu Hải 945.000 945.000

65 18020531 Phạm Văn Hoan 1.260.000 1.260.000

66 18020627 Bùi Ngọc Hữu 5.087.050 5.087.050

67 18020650 Ngô Quang Huy 630.000 630.000

68 18020663 Tạ Thị Huyền 945.000 945.000

69 18020701 Bùi Quốc Khánh 2.205.000 2.205.000

70 18020708 Lê Đình Khánh 3.214.000 3.214.000

71 18020714 Lê Bỉnh Khiêm 3.465.000 3.465.000

72 18020749 Đỗ Xuân Lâm 4.095.000 4.095.000

73 18020784 Nguyễn Xuân Lộc 1.789.000 2.835.000 4.624.000

74 18020797 Nguyễn Đình Long 5.355.000 5.355.000

75 18020825 Lê Việt Long 58.000 58.000

76 18020827 Lê Kim Tuấn Long 1.260.000 1.260.000

77 18020847 Phạm Văn Long 584.000 584.000

78 18020886 Lê Đức Mạnh 3.150.000 3.150.000

79 18020925 Nguyễn Thành Nam 1.260.000 1.260.000

80 18020937 Nguyễn Thành Nam 2.205.000 2.205.000

81 18021003 Nguyễn Viết Nam Phong 1.997.000 1.997.000

82 18021004 Nguyễn Minh Phú 3.419.000 3.419.000

83 18021041 Hoàng Kim Quang 1.260.000 1.260.000

84 18021148 Nguyễn Đức Thắng 945.000 945.000

85 18021153 Mai Tất Thắng 0 2.205.000 2.205.000

86 18021154 Phạm Văn Thắng 5.355.000 5.355.000

87 18021163 Nguyễn Phạm Quang Thắng 1.890.000 1.890.000

88 18021164 Tạ Minh Thắng 795.000 795.000

89 18021181 Bùi Quang Thành 945.000 945.000

90 18021200 Quyền Đình Thạo 5.985.000 5.985.000

91 18021315 Lý Hà Trung 945.000 945.000

92 18021340 Dương Văn Trường 945.000 945.000

93 18021348 Nguyễn Hoàng Tú 2.205.000 2.205.000

94 19020031 Lê Hoàng Anh 1.373.000 1.373.000

95 19020040 Nguyễn Tiến Dũng 0 945.000 945.000 1.890.000

96 19020046 Nguyễn  Đình Huy 945.000 945.000

97 19020152 Hà Trung Đức 945.000 945.000

98 19020172 Lữ Thị Thùy Linh 2.205.000 2.205.000

99 19020221 Nguyễn Lương Bằng 6.375.000 6.375.000

100 19020247 Phạm Thanh Đạt 1.260.000 1.260.000

101 19020260 Trần Minh Đức 1.260.000 1.260.000

102 19020273 Phạm Việt Hà 945.000 945.000

103 19020288 Trương Xuân Hiếu 945.000 945.000

104 19020300 Trần Văn Hoàng 2.205.000 2.205.000

105 19020309 Bùi Đức Hùng 0 945.000 945.000

106 19020313 Trần Văn Hùng 6.300.000 6.300.000

107 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh 1.162.000 1.162.000

108 19020396 Nguyễn Văn Phương 0 945.000 945.000

109 19020398 Bùi Quang Quân 7.560.000 7.560.000

110 19020399 Phan Anh Quân 0 945.000 945.000

111 19020401 Nguyễn Hữu Hồng Quân 1.890.000 1.890.000

112 19020408 Đặng Thế Quang 1.890.000 1.890.000

113 19020422 Đào Xuân Sơn 945.000 945.000
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114 19020433 Lưu Mạnh Tân 2.205.000 945.000 1.260.000

115 19020435 Đỗ Trọng Tấn 1.260.000 1.260.000

116 19020453 Đỗ Văn Thức 945.000 945.000

117 19020464 Nguyễn Xuân Trang 1.260.000 1.260.000

118 19020490 Đào Thị Hải Yến 945.000 945.000

119 19020494 Trần Nam Anh 5.355.000 5.355.000

120 19020497 Nguyễn Tuấn Anh 945.000 945.000

121 19020506 Trần Văn Chiến 945.000 945.000

122 19020510 Chu Việt Cường 0 630.000 630.000

123 19020532 Phạm Tiến Dũng 0 945.000 945.000

124 19020534 Nguyễn Văn Duy 0 2.205.000 2.205.000

125 19020552 Tống Văn Hùng 1.260.000 1.260.000

126 19020553 Nguyễn Văn Hùng 0 945.000 945.000

127 19020585 Đỗ Thanh nghị 0 945.000 945.000

128 19020613 Nguyễn Thái Sơn 945.000 945.000

129 19020614 Nguyễn Hoài Sơn 945.000 945.000

130 19020643 Nguyễn Quốc Trung 945.000 945.000

131 19020702 Phạm Hữu Hoàng 945.000 945.000

132 19020712 Bùi Đức Huy 945.000 945.000

133 19020724 Đỗ Minh 945.000 945.000

134 19020728 Phạm Văn Minh 945.000 945.000

135 19020762 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 945.000 945.000

136 19020793 Nguyễn Đức Cương 945.000 945.000

137 19020804 Nguyễn Hoàng Dương 945.000 945.000

138 19020821 Đinh Việt Hoàng 2.835.000 2.835.000

139 19020829 Nguyễn Hoàng Huy 3.150.000 3.150.000

140 19020835 Phạm Đức Kiên 2.604.000 2.604.000

141 19020838 Lê Hoàng Long 945.000 945.000

142 19020856 Nguyễn Văn Thái 945.000 945.000

143 19020859 Nguyễn Văn Thế 945.000 945.000

144 19020860 Nguyễn Đình Thưởng 945.000 945.000

145 19020864 Vũ Tiến Triển 945.000 945.000

146 19020893 Phạm Tuấn Đạt 3.390.000 3.390.000

147 19020928 Trần Duy Hưng 0 945.000 945.000

148 19020989 Vũ Xuân Trường 2.810.000 2.810.000

149 19021142 Nguyễn Quang Anh 3.604.000 3.604.000

150 19021146 Nguyễn Quốc Anh 0 630.000 630.000

151 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 5.670.000 5.670.000

152 19021188 Nguyễn TrungThành 945.000 945.000

153 19021610 Nguyễn Phương Nam 1.260.000 1.260.000

154 20020055 Đoàn Việt Khánh 945.000 945.000

155 20020062 Trần Quý Nhất 1.642.000 1.642.000

156 20020067 Phạm Đình Quân 945.000 945.000

157 20020072 Tạ Hữu Vượng 945.000 945.000

158 20020102 Kim Minh Hải 945.000 945.000

159 20020106 Bùi Hữu Việt Hùng 945.000 945.000

160 20020212 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn 945.000 945.000

161 20020268 Trần Quang Trung 945.000 945.000

162 20020340 Hoàng Anh Thắng 945.000 945.000

163 20020345 Vi Văn Cường 5.000.000 5.000.000

164 20020387 Hoàng Minh Dương 1.260.000 1.260.000

165 20020416 Nguyễn Sỹ Hùng 945.000 945.000

166 20020417 Đào Quang Huy 1.260.000 1.260.000

167 20020426 Nguyễn Duy Khánh 945.000 945.000

168 20020429 Nông Trung Kiên 945.000 945.000

169 20020433 Phạm Thanh Lâm 945.000 945.000

170 20020435 Nguyễn Văn Linh 1.260.000 1.260.000

171 20020473 Cao Bá Thắng 945.000 945.000

172 20020475 Trần Xuân Thắng 945.000 945.000
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173 20020508 Tẩn Minh Xuân 1.890.000 1.890.000

174 20020510 Vũ Quang Bách 945.000 945.000

175 20020518 Nguyễn Hữu Đạt 0 945.000 945.000

176 20020522 Hoàng Pháp Đức 945.000 945.000

177 20020526 Nguyễn Vũ Minh Hiếu 945.000 945.000

178 20020536 Mẫn Đức Lâm 945.000 945.000

179 20020542 Phạm Thành Luân 945.000 945.000

180 20020544 Đinh Đức Lương 945.000 945.000

181 20020547 Hà Văn Mạnh 4.498.200 4.498.200

182 20020549 Võ Minh Nhật 2.205.000 2.205.000

183 20020558 Nguyễn Thị Thanh Thuý 945.000 945.000

184 20020563 Nguyễn Bá Trung 945.000 945.000

185 20020565 Nguyễn Thị Cẩm Tú 945.000 945.000

186 20020608 Lê Công Trình 0 630.000 630.000

187 20020609 Nguyễn Quốc Trung 945.000 945.000

188 20020615 Phạm Sỹ Tuấn 0 1.575.000 1.575.000

189 20020632 Nguyễn Quốc Bảo 0 630.000 630.000

190 20020676 Đào Đăng Khoa 0 2.520.000 2.520.000

191 20020742 Trần Long Việt 1.260.000 1.260.000

192 20020781 Vũ Minh Đức 4.471.000 4.471.000

193 20020786 Nguyễn Mai Hiếu 1.260.000 1.260.000

194 20020792 Trần Minh Hoàng 0 1.575.000 1.575.000

195 20020808 Trần Anh Khoa 945.000 945.000

196 20020829 Nguyễn Năng Phúc 0 2.205.000 2.205.000

197 20020886 Phùng Xuân Đạt 2.205.000 2.205.000

198 20020891 Nguyễn Phúc Đường 945.000 945.000

199 20020896 Đỗ Trung Hiếu 945.000 945.000

200 20020900 Đinh Bá Hoàn 945.000 945.000

201 20020901 Phạm Huy Hoàng 945.000 945.000

202 20020904 Khổng Đức Huy 945.000 945.000

203 20020905 Nguyễn Quang Huy 1.890.000 1.890.000

204 20020906 Tô Văn Huyên 945.000 945.000

205 20020933 Đàm Đình Thuyết 3.150.000 3.150.000

206 20020948 Nguyễn Tiến Việt 0 630.000 630.000

207 20020972 Nguyễn Văn Dũng 4.890.000 4.890.000

208 20020976 Vũ Xuân Dương 2.225.000 2.225.000

209 20020980 Nguyễn Văn Đạt 0 200.000 200.000

210 20021010 Nguyễn Văn Khương 0 945.000 945.000

211 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ 5.355.000 5.355.000

212 20021030 Nguyễn Trọng Phú 4.725.000 4.725.000

213 20021066 Cao Cự Toàn 326.000 326.000

214 20021225 Phạm Khả Chiến 1.890.000 1.890.000

215 20021226 Nguyễn Đức Duy 6.300.000 6.300.000

216 20021228 Vũ Văn Đạt 2.205.000 2.205.000

217 20021267 Hà Tiến Thành 0 2.205.000 2.205.000

218 20021604 Vũ Đỗ Thu Trang 945.000 945.000

219 20021605 Đỗ Xuân Trung 945.000 945.000

220 21020489 Lê Việt Hoàng 0 945.000 945.000

221 21020809 Nguyễn Đức Duy 1.500.000 1.500.000

222 21020812 Lê Thành Đại 5.910.000 5.910.000

223 21020816 Bùi Trần Duy Đông 0 1.890.000 1.890.000

224 21020958 Vũ Minh Công 6.676.000 6.676.000

225 21021012 Nguyễn Hồ Hải Nam 0 1.260.000 1.260.000

226 21021078 Phí Ngọc Đại 0 945.000 945.000

227 21021093 Đào Phi Hùng 0 630.000 630.000

228 21021095 Nguyễn Quốc Hưng 0 945.000 945.000

229 21021124 Ngọ Đình Thành 0 15.000 15.000

230 21021138 Lê Nguyễn Tùng 0 2.205.000 2.205.000

231 21021139 Nguyễn Xuân Tùng 5.355.000 5.355.000
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232 21021146 Đỗ Hoàng Anh 0 2.520.000 2.520.000

233 21021147 Nguyễn Đức Anh 0 945.000 945.000

234 21021151 Trần Thế Anh 0 945.000 945.000

235 21021158 Kiều Ngọc Cương 7.358.000 7.358.000

236 21021171 Nguyễn Nhật Đức 0 225.000 225.000

237 21021183 Hoàng Minh Hiếu 8.199.000 8.199.000

238 21021185 Đỗ Trọng Hinh 2.188.000 2.188.000

239 21021186 Phan Huy Hoàng 6.014.000 6.014.000

240 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật 7.514.000 7.514.000

241 21021229 Nguyễn Duy Minh Quân 0 945.000 945.000

242 21021251 Hoàng Thế Vinh 0 630.000 630.000

243 21021401 Phùng Tuấn Cường 0 945.000 945.000

244 21021450 Nguyễn Quang Tùng 3.578.000 3.578.000

245 21021664 Lục Thành Lương 0 2.835.000 -1.260.000 1.575.000

246 22020103 Vũ Việt Hùng 0 630.000 630.000

247 22021130 Trần Sơn Việt 0 1.260.000 1.260.000

248 22021152 Lôi Đình Nhất 0 630.000 630.000

249 22023117 Phùng Phương Nam 0 630.000 630.000

250 22023182 Nguyễn Tuấn Dương 0 1.260.000 1.260.000

251 22025125 Đặng Tuấn Phong 0 1.260.000 1.260.000

252 22025133 Nguyễn Tùng Lâm 0 2.205.000 2.205.000

253 22025153 Phạm Quang Anh 0 945.000 945.000

254 22025189 Vương Trung Kiên 0 2.835.000 2.835.000

255 22027129 Bùi Việt Anh 0 945.000 945.000

256 22027132 Lê Quốc Tuấn 0 945.000 945.000

257 22027144 Trần Đình Trường 0 2.835.000 2.835.000

Hệ CLC TT23

1 17020498 Nguyễn Xuân Đức 0 4.900.000 2.100.000 7.000.000

2 17021334 Nguyễn Duy Thái 0 4.900.000 4.200.000 9.100.000

3 18020035 Mai Hoàng Long 0 5.600.000 2.800.000 8.400.000

4 18021254 Ngô Công Thức 0 2.100.000 2.100.000

5 19021373 Phí Trần Toàn 0 2.400.000 2.400.000

6 20021125 Vũ Văn Hiệp 0 1.600.000 1.600.000

7 20021376 Nguyễn Công Khoa 0 3.200.000 3.200.000

8 20021403 Lê Thị Mỹ Ngọc 0 6.400.000 6.400.000

9 21020244 Trần Hữu Thành 0 4.000.000 4.000.000

10 21020594 Nguyễn Phan Phú Quốc 0 1.600.000 1.600.000

11 21020695 Nguyễn Đình Lâm 0 4.800.000 4.800.000

12 21020732 Ngô Quang Minh 0 2.400.000 2.400.000

13 22029097 Đỗ Thành Lập 0 3.200.000 3.200.000

14 17020528 Bùi Đức Minh 9.100.000 9.100.000

15 17021222 Nguyễn Tuấn Duy 2.100.000 2.100.000

16 17021225 Trình Đức Duy 10.500.000 10.500.000

17 17021248 Trần Đức Hiếu 15.000.000 15.000.000

18 17021309 Trần Hải Nam 2.100.000 2.100.000

19 17021360 Đinh Bảo Vương 7.000.000 7.000.000

20 18020130 Đinh Tiến Anh 2.100.000 2.100.000

21 18020638 Nguyễn Tiến Hoàng Huy 2.100.000 2.100.000

22 18020690 Đào Ngọc Khánh 2.800.000 2.800.000

23 18020844 Phạm Đào Hoàng Long 2.100.000 2.100.000

24 18020992 Nguyễn Thế Phan 7.000.000 7.000.000

25 18021222 Nguyễn Xương Thìn 7.000.000 7.000.000

26 19021070 Nguyễn TrungKiên 16.100.000 16.100.000

27 19021119 Phạm Minh Tiến 17.500.000 17.500.000

28 19021291 Dương Việt Hùng 25.500.000 25.500.000

29 19021338 Hà Phương Nam 21.500.000 21.500.000

30 20021485 Lê Tuấn Anh 17.500.000 17.500.000

31 21021359 Trần Ngọc Anh Quân 17.500.000 17.500.000

32 21021373 Nguyễn Gia Thịnh 459.090 459.090
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Phải nộp kỳ 

hè 22-23 (QĐ 

708)

MGHP
Bổ sung theo 

QĐ 829
Đã nộp Còn phải nộp

33 22024563 Lê Xuân Tùng 10.500.000 10.500.000

34 22024576 Đào Nguyên Hải 17.500.000 17.500.000

35 22025544 Lã Anh Tú 19.900.000 19.900.000

36 22029024 Thiều Việt Tuấn Khanh 12.500.000 12.500.000

37 22029092 Nguyễn Ngọc Dương 7.000.000 7.000.000

38 17021266 Nguyễn Xuân Huy 2.100.000 2.100.000

39 18020024 Vũ Trần Quang Huy 6.300.000 6.300.000

40 18020159 Nguyễn Minh Anh 2.100.000 2.100.000

41 18020495 Trần Minh Hiếu 6.300.000 6.300.000

42 18020568 Phạm Việt Hoàng 2.100.000 2.100.000

43 18020831 Nguyễn Thăng Long 4.200.000 4.200.000

44 18020950 Lê Huy Ngọ 4.200.000 4.200.000

45 18021157 Bùi Quang Việt Thắng 2.100.000 2.100.000

46 19021001 Phạm Công Chung 2.400.000 2.400.000

47 19021030 Bùi Đức Duy 1.600.000 1.600.000

48 19021420 Nguyễn Thành Công 2.400.000 2.400.000

49 19021448 Nguyễn Công Hải 7.200.000 7.200.000

50 20020135 Dương Danh Hiếu 2.400.000 2.400.000


